MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2B
Năm học: 2018 - 2019
Phần kiểm tra đọc
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	1
	Đọc thành tiếng
( 4 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đọc hiểu văn bản (2,5 điểm)
	Số câu
	2

	
	
	
	
	1
	
	1
	4

	
	
	Câu số
	1,2

	
	
	
	
	5
	
	6
	

	3
	Kiến thức Tiếng Việt (3,5 điểm )
	Số câu

	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	Câu số
	
	
	4
	
	3
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	2
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	6


	Tổng số  điểm
	
	1
	
	1
	
	1
	1
	
	2
	6



	Họ tên HS: …………………………
Lớp 2…. 

Trường Tiểu học Hà Thanh
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2018- 2019
MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 2
Phần kiểm tra đọc
(Thời gian làm bài: 40 phút)


PHẦN GHI ĐIỂM CHUNG VÀ NHẬN XÉT, KÍ CỦA GIÁO VIÊN

	Điểm
	………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (4 điểm) Học sinh đọc đoạn hoặc bài tập đọc khoảng 40 tiếng/ phút trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, Tập 1:  
	1. Có công mài sắt có ngày nên kim (trang 4)

2. Phần thưởng (trang 13)

3. Làm việc thật là vui (trang 16)

4. Bạn của Nai Nhỏ (trang 22)

5. Bím tóc đuôi sam (trang 31)

6. Trên chiếc bè (trang 34)

7. Chiếc bút mực (trang 40)

8. Mẩu giấy vụn (trang 48)
9. Ngôi trường mới (trang 50)

10. Người thầy cũ (trang 56)

11. Người mẹ hiền (trang 63)

12. Bàn tay dịu dàng (trang 66)
	13. Sáng kiến của bé Hà (trang 78)

14. Bà cháu (trang 86)

15. Cây xoài của ông em (trang 89)

16. Sự tích cây vú sữa (trang 96)

17. Bông hoa Niềm Vui (trang 104)

18. Quà của bố (trang 106)

19. Câu chuyện bó đũa (trang 112)

20. Hai anh em (trang 119)

21. Bé Hoa (trang 121)

22. Con chó nhà háng xóm (trang 128)
23. Tìm ngọc (trang 138)

24. Gà “tỉ tê” với gà (trang 141)


II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP: (6 điểm)                                                

1. Đọc văn bản sau:

Giúp bà
Hôm nay bà đau lưng, không dậy được như mọi ngày. Em trở dậy mới hiểu mọi việc còn nguyên. Em làm dần từng việc: quét nhà, cho gà, lợn ăn. Mặt trời vừa lên cao, nắng bắt đầu chói chang, em phơi quần áo, rải rơm ra sân phơi. Xong việc ngoài sân, em vào nhóm bếp, nấu cháo cho bà. Mùi rơm cháy thơm thơm. Em thấy trong lòng rộn ràng một niềm vui.

2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1: (0,5 điểm) Điều gì xảy ra với bà? 

A. Bà đau lưng, không dậy được.
B. Bà ngủ quên không dậy.
C. Bà đau đầu, không dậy được.
Câu 2: (0,5 điểm) Bạn nhỏ đã làm gì giúp bà?
A. Quét nhà, cho gà, lợn ăn
B. Phơi quần áo, rải rơm ra sân phơi

C. Nhóm bếp, nấu cháo cho bà 

D. Tất cả các ý trên

Câu 3: (1 điểm) Dòng nào sau đây toàn là từ chỉ hoạt động? 
A.  trở dậy, quét, phơi, thơm thơm
B.  trở dậy, quét, phơi, nấu
C. quần áo, quét, phơi, nấu
Câu 4: (1 điểm) Câu: “Em làm dần từng việc: quét nhà, cho gà, lợn ăn.” thuộc kiểu câu gì? 
A. Ai là gì? 

B. Ai làm gì?
C. Ai thế nào?
Câu 5: (1 điểm) Làm xong việc giúp bà, bạn nhỏ cảm thấy như thế nào? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6: (2 điểm) Qua bài, em thấy bạn nhỏ là người như thế nào? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ THANH

.....O0O...
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG VIỆT( PHẦN VIẾT) - LỚP 2
Thời gian làm bài: 40 phút



I. Chính tả  (5 điểm)

1. Bài viết (4 điểm)

 GV đọc cho HS viết bài: “Bé Hoa”, đoạn từ Bây giờ, Hoa đã là chị...đến đưa võng ru em ngủ. (SGK TV2, tập 1 trang 125)

2. Bài tập: (1 điểm) Điền vào chỗ trống:  s hay x
...ắp xếp, ...ếp hàng, sáng ...ủa, xôn ...ao.
2. Tập làm văn (5 điểm).

Hãy viết một đoạn văn khoảng 4-5 câu kể về anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) của em.
Gợi ý: 

- Anh (chị, em) của em tên là gì, bao nhiêu tuổi? ...
- Hằng ngày anh (chị, em) của em làm những công việc gì?
- Những công việc đó có ích lợi gì?

- Tình cảm giữa em và người đó như thế nào?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2018- 2019
Môn : TIẾNG VIỆT – LỚP 2

I- Kiểm tra đọc: 10 điểm:

1- Đọc thành tiếng: (4 điểm).

- Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1,5 điểm. Đọc sai từ 2- 3 tiếng: 1,5 điểm, sai 4-5 tiếng: 1 điểm, sai  quá 5 tiếng- 0 điểm. 
- Đọc to, rõ ràng, ngắt, nghỉ đúng ở các dấu câu, các cụm từ, rõ nghĩa: 1,5 điểm. 
- Giọng đọc bư​ớc đầu có biểu cảm: 1 điểm. 
- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 1 phút): 1 điểm. Đọc hơn 1 phút 0,5 điểm; đọc từ 2 phút trở lên: 0 điểm..
2- Đọc thầm và làm bài  tập: (6 điểm)
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: A
Câu 2: D
Câu 3: B
Câu 4: B
Câu 5: Học sinh làm đúng: Làm xong việc giúp bà, bạn nhỏ cảm trong lòng rộn ràng một niềm vui.

Câu 6: HS trả lời được: Bạn nhỏ là người yêu bà, biết quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc bà, chăm làm việc nhà.
	0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

2 điểm


II- Kiểm tra viết: 10 điểm.

1- Chính tả: (5 điểm)
- Bài viết: 4 điểm
+ Bài viết đúng chính tả, chữ viết đúng kĩ thuật: 4 điểm
+ Học sinh mắc các lỗi viết sai phụ âm, vần, thanh... cứ 2 lỗi trừ 1 điểm.

+ Bài viết chư​​a đúng kỹ thuật, trình bày chưa đẹp, toàn bài trừ tối đa 1điểm.

- Bài tập: 1 điểm

HS điền đúng s/x: sắp xếp,  xếp hàng, sáng sủa, xôn xao được 1 điểm. Nếu điền sai, mỗi lỗi trừ 0,25 điểm.

2- Tập làm văn: (5 điểm)
- HS làm được bài​ đúng yêu cầu trình bày sạch, đẹp đ​​ược 5 điểm.

- Tùy theo mức độ bài viết có thể cho các mức điểm: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.
